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DANH MỤC SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN CƠ SỞ II 
 

TT Tên sách Tác giả 
Năm 

XB 
Nhà XB 

SL 

(cuốn) 

1 11 Bí Quyết Giao Tiếp Để Thành Công 
M T Lederman, 

Thảo Nguyên d. 
2019 LĐXH 2 

2 151 Ý Tưởng Quảng Cáo Hút Khách Hàng Jean Joachim 2019 Phụ nữ 2 

3 AI Trong Marketing Eric Verzuh 2020 Lao động 2 

4 
Các chỉ số cốt yếu trong quản lý- key 

management ratios 

Ciaran Walsh, 

Trần Thu Hằng 

dịch 

2020 LĐXH 2 

5 Cẩm nang Phương pháp sư phạm 

Nguyễn Thị 

Minh Phương, 

Phạm Thị Thúy, 

Lê Viết Chung 

2020 Tổng hợp 2 

6 
Cẩm Nang Quản Lý - Quản Trị Những 

Thách Thức Trong Quản Lý 
Linda A.Hill 2019 Tổng hợp 2 

7 
Cẩm Nang Quản Trị Điều Hành - Quản Trị 

Vi Mô 
Nhiều tác giả 2017 Phụ nữ 2 

8 
Câu Hỏi - Bài Tập - Trắc Nghiệm Kinh Tế 

Vi Mô 
Nguyễn Như Ý 2020 

Kinh Tế 

TP.HCM 
5 

9 

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(Ban hành theo thông tư 133/2016 Bộ tài 

chính) 

Nhiều tác giả 2017 Lao động 2 

10 
Chiến Lược Digital Marketing Trong Kỷ 

Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo 

Frederick 

Vallaeys 
2020 Lao động 2 

11 Contact Marketing Stu Heinecke 2021 Thế Giới 2 

12 Content Marketing Trong Kỷ Nguyên 4.0 
Alexander 

Jutkowitz 
2020 Lao động 2 

13 
Content Marketing Trong Kỷ Nguyên Trải 

Nghiệm Khách Hàng 
Randy Frisch 2019 Lao động 2 

14 
Copywriting Secrets - Bí Quyết Tạo Content 

Hiệu Quả 

Jim Edwards,  

Nguyễn Việt 

Dũng d. 

2020 Hà Nội 2 

15 Cục Diện Kinh Tế Thế Giới Hiện Nay Nhiều tác giả 2020 KHXH 2 



2 

 

TT Tên sách Tác giả 
Năm 

XB 
Nhà XB 

SL 

(cuốn) 

16 Địa lý kinh tế - xã hội thế giới Bùi Thị Hải Yến 2012 Giáo Dục 2 

17 English For Your Customers 
Nguyễn Thanh 

Loan 
2018 Đà Nẵng 2 

18 Giá Trong Chiến Lược Kinh Doanh Hidenobu Senga 2020 Thanh niên 2 

19 Giải Tích - Tập 1 - Calculus 7e James Stewart  2016 

Cengage 

Learning; 

Hồng Đức 

2 

20 
Giao tiếp thương mại (Business 

communication) 

Harvard 

Business School 
2018 

Tổng hợp 

Tp. HCM 
5 

21 
Giáo Trình Cao Học Quản Trị Chiến Lược - 

Cập Nhật BSC 

Hà Nam Khánh 

Giao 
2020 Tài Chính 2 

22 

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (dành 

cho hệ tào tạo bậc đại học, khối không 

chuyên lý luận chính trị) 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2021 

CTQG Sự 

thật 
5 

23 

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

(dành cho sinh viên bậc đại học không 

chuyên lý luận chính trị) 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2021 

CTQG Sự 

thật 
5 

24 Giáo trình kinh tế quốc tế Đỗ Đức Bình 2019 ĐH KTQD 2 

25 

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(dành cho sinh viên bậc đại học không 

chuyên lý luận chính trị) 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2021 

CTQG Sự 

thật 
5 

26 
Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê 

Toán 

Nguyễn Cao 

Văn (CB) 
2018 ĐH KTQD 5 

27 
Giáo Trình Quản Trị Logistics (Dùng Cho 

Ngành kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh) 
Nhiều tác giả 2018 Tài chính 5 

28 
Giáo trình thị trường tài chính và các định 

chế tài chính 

Lê Thị Tuyết 

Hoa 
2016 

ĐH Kinh tế 

TpHCM 
2 

29 Giáo Trình Thống Kê Thương Mại 
GS.TS. Phan 

Công Nghĩa 
2019 ĐH KTQD 5 

30 Giáo trình tin học ứng dụng 
Trần Thị Song 

Minh 
2018 ĐH KTQD 5 

https://tiki.vn/author/james-stewart.html


3 

 

TT Tên sách Tác giả 
Năm 

XB 
Nhà XB 

SL 

(cuốn) 

31 

Giáo trình Triết học Mác – Lênin (dành cho 

bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính 

trị) 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2021 

CTQG Sự 

thật 
5 

32 

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho 

sinh viên bậc đại học không chuyên lý luận 

chính trị) 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2021 

CTQG Sự 

thật 
5 

33 
Hành vi người tiêu dùng - Thấu hiểu và vận 

dụng 
Bùi Văn Quang 2015 LĐXH 2 

34 
HBR - On Strategic Marketing - Marketing 

Chiến Lược (Tái Bản 2020) 

Harvard 

Business 

Review 

2020 ĐH KTQD 2 

35 HBR On - Quản Lý Sự Thay Đổi 

Harvard 

Business 

Review 

2020 ĐH KTQD 2 

36 HBR ON - Truyền Thông Giao Tiếp 

Harvard 

Business 

Review 

2021 ĐH KTQD 2 

37 

How to Write a Marketing Plan: Define 

Your Strategy, Plan Effectively and Reach 

Your Marketing Goals (Creating Success) 

John Westwood 2019 Kogan Page 2 

38 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office 

Phạm Quang 

Huy, 

Phạm Quang 

Huấn 

2019 Thanh niên 2 

39 

Hướng Dẫn Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình 

Bày, Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Trong 

Các Cơ Quan, Đơn Vị 

Nguyễn Phương 2020 Thế Giới 2 

40 Inbound Marketing 
Brian Halligan, 

Dharmesh Shah 
2019 

Tổng hợp 

Tp.HCM 
2 

41 Kế toán quản trị (Managerial Accounting) 

Ray H. 

Garrison, Eric 

W. Noreen, 

Peter C. Brewer 

2020 Tài chính 5 

42 
Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại 

dịch vụ 

Vũ Thị Kim 

Anh 
2020 Tài chính 2 



4 

 

TT Tên sách Tác giả 
Năm 

XB 
Nhà XB 

SL 

(cuốn) 

43 

Khoa Học Quản Trị (sách dịch Introduction 

to Management Science: A Modeling anh 

Case Studies, Approach with Spreadsheet 

5th) 

Frederick 

S.Hillier 
2016 

McGraw-

Hill, Kinh 

tế Tp. HCM 

5 

44 
Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo - Tư Duy & 

Công Cụ 

Nguyễn Đăng 

Tuấn Minh 
2017 Phụ nữ 2 

45 
Kiểm soát quản trị (sách dịch Corporate 

Governance) 

Bob Tricker, 

Nguyễn Thị Thu 

Hương d. 

2020 
Tổng hợp 

TP.HCM 
5 

46 KPI - Công Cụ Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả 
Ryuichiro 

Nakao  

2021 
Kinh tế 

Quốc dân 
5 

47 
Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Và Tổ Chức 

Công Việc Hiệu Quả 
Phyliss Korkki 2019 ĐH KTQD 2 

48 Marketing B2B Sáng Tạo Simon Hall 2021 Hồng Đức 2 

49 
Marketing Trong Cuộc Cách Mạng Công 

Nghệ 4.0 
Philip Kotler 2018 Thế Giới 2 

50 

Myths Of Marketing: Banish The 

Misconceptions And Become A Great 

Marketer (Business Myths) 

Grant Leboff 2020 Kogan Page 2 

51 Phát Triển Khách Hàng Tinh Gọn Cindy Alvarez 2018 
Công 

thương 
2 

52 Power Pricing - Chiến Lược Định Giá  
Robert J Dolan, 

Hermann Simon 
2021 

Công 

thương 
2 

53 Quản Lý Bán Hàng For Dummies Butch Bellah 2019 Lao động 2 

54 Quản Lý Chiến Lược Koji Mitani 2020 
Công 

thương 
5 

55 
Quản Lý Công Việc Hiệu Quả Theo Phương 

Pháp Của Agile 

Stephen 

Denning, Lê 

Hồng Phương 

Hạ dịch 

2019 ĐH KTQD 2 

56 Quản Trị Học Đương Đại Thiết Yếu 

Gareth R.Jones, 

Jennifer 

M.George 

2020 Hồng Đức 5 

57 

Quản trị liên văn hóa với đóng góp của 

ngành Khoa học não bộ (Cross-culture 

management: with insights from brain 

science) 

Nguyễn Phương 

Mai, 
2021 Dân trí 2 

https://shopee.vn/search?attrId=21322&attrName=T%C3%A1c%20gi%E1%BA%A3&attrVal=ryuichiro%20nakao
https://shopee.vn/search?attrId=21322&attrName=T%C3%A1c%20gi%E1%BA%A3&attrVal=ryuichiro%20nakao


5 

 

TT Tên sách Tác giả 
Năm 

XB 
Nhà XB 

SL 

(cuốn) 

58 Quản trị marketing 
Philip Kotler, 

ĐH Kinh tế 
2020 

Hồng Đức 

Tp.HCM 
5 

59 
Quản Trị Nguồn Nhân Lực LOGISTISC Ở 

Việt Nam 

GS TS Đặng 

Đình Đào, TS 

Nguyễn Đức 

Diệp 

2020 Dân trí 2 

60 Quản trị nhân sự đúng Nhiều tác giả 2020 
Công 

thương 
5 

61 
Quản Trị Nhân Sự Thông Minh Bằng Dữ 

Liệu 
Bernard Marr 2020 

Công 

thương 
2 

62 Quản Trị Thương Hiệu Trực Tuyến Charlie Pownall 2016 Thế giới 2 

63 Quản Trị Trong Thời Khủng Hoảng Peter F Drucker 2020 
Công 

thương 
2 

64 
Sách Tài Chính Doanh Nghiệp (Corporate 

Finance) 

Ross, 

Westerfield, Jeff 
2020 

Kinh tế 

Tp.HCM 
5 

65 

Sổ Tay Thư Tín Thương Mại Quốc Tế 

(Handbook Of Business, Letters, Emails 

And Other Business Documents) 

Mỹ Duy 2019 Thanh niên 5 

66 
Social Media Marketing - Chiến Lược Thu 

Hút Khách Hàng Trong Thời Đại 4.0 
Sean Dollwet 2019 Lao động 2 

67 Tài chính doanh nghiệp Bùi Hữu Phước 2020 Tài chính 5 

68 Tái Cơ Cấu Tổ Chức Lee G Bolman 2021 
Tổng hợp 

Tp. HCM 
2 

69 Tài liệu học tập Kế toán Tài chính 1 

Khoa Kế toán 

(Bộ môn Kế 

toán) Trường 

UEH 

2020 
Kinh tế Tp 

HCM 
2 

70 Tài liệu học tập Kế toán Tài chính 3 

Khoa Kế toán 

(Bộ môn Kế 

toán) Trường 

UEH 

2021 
Kinh tế Tp 

HCM 
2 

71 Thiết Kế Tổ Chức - Organizational Design 
Richard M 

Burton 
2020 

Tổng hợp 

Tp. HCM 
2 

72 
Thống Kê Trong Kinh Tế Và Kinh Doanh - 

Statistics For Business And Economics 

Oavid R 

Anderson 
2020 

Kinh Tế 

Tp.HCM 
5 

73 
Thống Kê Ứng Dụng Trong Kinh Tế & 

Kinh Doanh 
Hoàng Trọng 2017 

Kinh Tế 

Tp.HCM 
5 



6 

 

TT Tên sách Tác giả 
Năm 

XB 
Nhà XB 

SL 

(cuốn) 

74 Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính 
Nguyễn Văn 

Ngọc 
2021 ĐH KTQD 2 

75 
Toán cao cấp (Tập 1) - Đại số và hình học 

giải tích 

Nguyễn Đình 

Trí 
2018  Giáo dục 5 

76 
Toán cao cấp (Tập 2) - Phép tính giải tích 

một biến số 

Nguyễn Đình 

Trí 
2018  Giáo dục 5 

77 
Toán cao cấp (Tập 3) - Phép tính giải tích 

nhiều biến số 

Nguyễn Đình 

Trí 
 2020  Giáo dục 5 

78 
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế (Phần II) - 

Giải tích toán học 
Lê Đình Thuý 2015 KHKT 5 

79 
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế phần 1 đại 

số tuyến tính 
Lê Đình Thúy 2015 ĐH KTQD 5 

80 Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Marketing 
Lê Tường Vân 

(dịch) 
2020 

Công 

Thương 
2 

81 Tuần làm việc 4 giờ Timothy Perriss 2021 LĐXH 2 

82 
Human Resource Management: Concepts, 

Practices, and New Paradigms 

Amitabha 

Sengupta 
2018 Sage 2 

83 Leadership, 2e 

Brigid 

Carroll,Jackie 

Ford, Scott 

Taylor 

2019 Sage 1 

84 
Creating Strategic Value Through Financial 

Technology 

Jay D. Wilson 

Jr. 
2017 Wiley 1 

85 Exploring Entrepreneurship Second Edition 

Richard Blundel 

, Nigel Lockett , 

Catherine Wang 

2018 Sage 1 

86 
International and Cross-Cultural Business 

Research 

Jean-Claude 

Usunier , Hester 

van Herk , Julie 

Anne Lee 

2018 Sage 1 

87 Operations management 
William J. 

Stevenson 
2017 Pearson 1 

88 Organizational Behaviour 9E David Buchanan 2017 Pearson 1 

89 Organizational Ethics4E 
Craig E. 

Johnson 
2019 SAGE 1 

90 
Strategic Human Resource Management: An 

international perspective Second Edition 

Gary Rees , 

Edited 

by&nbsp; Paul 

E. Smith 

2017 Sage 1 



7 

 

TT Tên sách Tác giả 
Năm 

XB 
Nhà XB 

SL 

(cuốn) 

91 

The New Rules of Marketing and PR: How 

to Use Social Media, Online Video, Mobile 

Applications, Blogs, News Releases, and 

Viral Marketing to Reach Buyers Directly 

David Meerman 

Scott 
2017 Wiley 1 

92 Management and Business Research, 6E 

Mark Easterby-

Smith, Richard 

Thorpe, Paul R 

Jackson, Lena J. 

Jaspersen 

2018 Sage 
1 

 

93 

Wiley Cia Exam Review 2019, Part 1: 

Essentials Of Internal Auditing (Wiley Cia 

Exam Review Series) 

S. Rao 

Vallabhaneni 
2018 Wiley 1 

94 
Business Partner B2+ Teacher's Book and 

MyEnglishLab Pack 
Bill Mascull 2019 Pearson 2 

95 Business Partner B2 Coursebook 

Marjorie 

Rosenberg , 

Iwona Dubicka, 

Lizzie Wright, 

Bob Dignen , 

Mike Hogan 

2019 Pearson 2 

96 Business Law Ewan Macintyre 2016 Pearson 1 

97 Business Communication Today Ge 

Courtland L. 

Bovee, John V. 

Thill 

2016 Pearson 2 

98 Market Leader 3E Elementary Test File Lewis Lansford 2012 Pearson 1 

99 
Market Leader 3E Pre-Intermediate Practice 

File  
John Rogers 2012 Pearson 1 

100 
Market Leader 3E Pre-Intermediate Test 

File  
Lewis Lansford 2012 Pearson 1 

101 

Social Media for Business: Foolproof Tips 

to Help You Promote Your Business or 

Your Brand 

Linda Coles 2018 Wiley 1 

102 Principles of Mobile Communication 
Gordon L. 

Stüber 
2017 Springer 1 



8 

 

TT Tên sách Tác giả 
Năm 

XB 
Nhà XB 

SL 

(cuốn) 

103 

Human Resource Management: Strategic 

and International Perspectives Second 

Edition 

Jonathan 

Crawshaw, 

Pawan Budhwar 

2017 Sage 1 

104 
Human Resource Management: A Global 

and Critical Perspective 

Jawad Syed, 

Robin Kramar 
2017 Macmillan 1 

105 
Practicing Strategy: Text and cases Second 

Edition 

Sotirios Paroutis 

, Loizos 

Heracleous, 

Duncan Angwin 

2016 Sage 1 

106 

Equity Value Enhancement: A Tool To 

Leverage Human And Financial Capital 

While Managing Risk 

Carl L. Sheeler 2016 Wiley 1 

107 Doing Research in the Business World David E. Gray 2017 Sage 1 

108 Corporate Finance 
Jonathan Berk, 

Peter DeMarzo 
2017 Pearson 1 

Tổng cộng:    280 

 

                                                                                                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13/2/2022 

                                                                                                             BAN THƯ VIỆN 


